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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II
MÔN: LỊCH SỬ -ĐỊA LÍ LỚP 5

Câu 1.  Chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định được mang tên là .
A. chiến dịch thần tốc. B. Chiến dịch Hồ Chí Minh.
C. chiến dịch bất ngờ. D. chiến dịch mùa xuân 1975.
Câu 2.  Chiến dịch Hồ Chí Minh được bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào? .
A. Từ ngày 16 – 4 đến ngày 26 - 4 – 1975.
B. Từ ngày 18 – 4 đến ngày 28 – 4 – 1975.
C. Từ ngày 19 – 4 đến ngày 29 – 4 - 1975.
D. Từ ngày 26 – 4 đến ngày 30 – 4 – 1975.
Câu 3. Quân Giải phóng của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam 
tiến công vào trung tâm Sài Gòn bằng mấy cánh quân? .
A. 3 cánh quân. B. 4 cánh quân. C. 5 cánh quân. D. 6 cánh quân.
Câu 4. Tổng thống cuối cùng của chính quyền Sài Gòn là ai? 
A. Nguyễn Văn Thiệu. B. Dương Văn Minh.
C. Ngô Đình Diệm. D. Trần Văn Hương.
Câu 5. Đất nước bước vào thời kì Đổi mới từ năm nào? .
A. Năm 1975.              B. Năm 1986.          C. Năm 1991 D. Năm 2000
Câu 6. Sản phẩm nào của Việt Nam được xuất khẩu đầu tiên trong những năm đầu
Đổi mới? .
A. Hàng thủ công nghiệp mây, tre đan.                      B. Máy móc công nghiệp.
C. Gạo, nông sản,...                                                    D. Linh kiện điện tử.
Câu 7 . Công trình kiến trúc nào không phải của Trung Quốc? .
A. Vạn Lý Trường Thành. B. Ăng-co Thom.
C. Cố cung Bắc Kinh. D. Lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng.
Câu 8. Vạn Lý Trường Thành được xây dựng vào thời gian nào? .
A. Thế kỉ V TCN đến thế kỉ XVI. B. Thời nhà Tần.
C. Thế kỉ V đến thế kỉ XVI. D. Thời nhà Minh.
Câu 9 . Ăng - co Vát là công trình kiến trúc tiêu biểu của quốc gia nào? .
A. Việt Nam . B. Lào
C. Trung Quốc. D. Cam -pu-chia
Câu 10.  Lào có tên đầy đủ là  .
A. Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. B. Cộng hoà Nhân dân Lào.
C. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Lào. D. Vương quốc Lào.
Câu 11. Ý nào sau đây không đúng về đặc điểm vị trí của Lào? .
A. Lào thuộc khu vực Đông Nam Á. B. Lào là quốc gia không giáp biển.
C. Lào tiếp giáp với Việt Nam ở phía đông. D. Lào nằm ở phía bắc của châu Á.
Câu 12.  Cố đô Luông Pha-băng được xây dựng vào thời gian nào? .
A. Từ thế kỉ XIV đến thế kỉ XVI. B. Thế kỉ XV – XVI.
C. Dưới triều vua Pha Ngừm. D. Thế kỉ XVI.
Câu 13. Khí hậu châu Phi có đặc điểm: .
A. khô, nóng bậc nhất thế giới. B. phân hoá sâu sắc theo độ cao.
C. gồm đầy đủ các đới khí hậu. D. nóng và ẩm quanh năm.
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Câu 14. Việt Nam nằm ở châu lục: .
A. Châu Á B. Châu Âu C. Châu Phi D. Chấu Mỹ
Câu 15. Châu Phi có mạng lưới sông ngòi .
A. trải đều trên toàn châu lục.
B. dày đặc và phân bố không đều.
C. thưa thớt và phân bố không đều.
D. khá dày với nhiều hệ thống sông lớn nhất thế giới.
Câu 16. Ai Cập thuộc châu lục nào? .
A. Châu Âu. B. Châu Phi C. Châu Á. D. Châu Mỹ.
Câu 17. Văn minh Ai Cập cổ đại hình thành và phát triển gắn với dòng sông nào? .
A. Sông Ti-gơ-rơ. B. Sông Nin.      C. Sông C-phơ-rát.     D. Sông Đa-nuýp.
Câu 18. Thành tựu nào không phải của cư dân Ai Cập cổ đại? .
A. Kim tự tháp. B. Đồng hồ mặt trời.
C. Giấy pa-pi-rút. D. Chữ số La Mã.
Câu 19. Đền Pác-tê-nông của Hy Lạp được xây dựng vào thời gian nào? .
A. Thế kỉ IV TCN. B. Thế kỉ IV.
C. Thế kỉ V TCN. D. Thế kỉ VI TCN.
Câu 20. Lễ hội Thể thao Ô-lim-píc có nguồn gốc từ quốc gia nào? .
A. Ai Cập. B. Trung Quốc. C. La Mã. D. Hy Lạp.
Câu 21. Hãy điền thông tin vào chỗ trống (....) cho phù hợp về đặc điểm dân cư 
của Trung Quốc. .
     Trung Quốc là một trong những nước (1)… dân nhất thế giới với số dân hơn 1,4
tỉ người (năm 2021). Trung Quốc có (2)… dân tộc, trong đó hơn 90% là dân tộc 
(3)… . Dân cư Trung Quốc phân bố (4)… tập trung chủ yếu ở miền (5)… . Ngược 
lại, miền (6)… dân cư thưa thớt, nhiều khu vực hầu như không có người ở.
Câu 22.  Hình ảnh chim bồ câu ngậm cành ô liu là biểu tượng cho điều gì?
A. Hoà bình.    B. Tự do.    C. Độc lập.          D. Hạnh phúc.
Câu 23 :  Hãy điền thông tin vào chỗ trống (...) cho phù hợp về vị trí địa lí của
Đông Nam Á.
- Khu vực Đông Nam Á ở phía (1)… châu (2)…, tiếp giáp với (3)… và (4)… .
Câu 24: Nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B cho phù hợp về ý nghĩa
của việc Việt Nam gia nhập ASEAN.

A B
Phát triển kinh tế Mở rộng thị trường tiêu thụ

Mở rộng giao lưu văn hóa
Phát triển văn hóa Tạo cơ hội việc làm

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài
Tiếp cận nền giáo dục của các 
quốc gia tiên tiến

TỰ LUẬN: 
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Câu 1. Em hãy nêu một số thắng lợi tiêu biểu trong Cách mạng tháng Tám năm 
1945. . 
Câu 2. Hãy kể tên các tấm gương anh dũng chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên 
Phủ. .
Câu 3. Kể tên các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. .
Câu 4. Em hãy kể tên các đại dương trên thế giới. .
Câu 5. Hãy nêu đặc điểm tự nhiên của Lào. .
Câu 6. Nêu vai trò của thiên nhiên đối với cuộc sống của con người. .
Câu 7. Em hãy trình bày một số biện pháp để xây dựng thế giới xanh-sạch-đẹp. .
Câu 8.  Nêu một số biện pháp để xây dựng thế giới hoà bình. .

GỢI Ý ĐÁP ÁN
Câu Đáp án Câu Đáp án
1 B 11 D
2 D 12 A
3 C 13 A
4 B 14 D
5 B 15 C
6 C 16 B
7 B 17 B
8 A 18 D
9 C 19 C
10 A 20 D

22 A
Câu 21: 
(1) đông.(2) 56.(3) Hán.(4) không đều.(5) miền Đông.(6) miền Tây.
Câu 23: 
(1) đông nam; (2) Á; (3) Thái Bình Dương.; (4)Ấn Độ Dương.
TỰ LUẬN: 
Câu 1. Em hãy nêu một số thắng lợi tiêu biểu trong Cách mạng tháng Tám năm
1945. 
Trả lời:
+ Tối ngày 19/8 ở Hà Nội, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi.
+ Ngày 23/8 tại Huế biểu tình vũ trang giành lại chính quyền.
+ Ngày 25/8 tại Sài Gòn chính quyền cách mạng ra mắt nhân dân, chào mừng 
thắng lợi của cuộc khởi nghĩa.
+ Đến cuối tháng 8-1945, Tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn trên phạm 
vi cả nước.
Câu 2. Hãy kể tên các tấm gương anh dũng chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên 
Phủ.
Trả lời:

Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện, Trần Can
Câu 3. Kể tên các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.
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Trả lời:

Các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á bao gồm: Bru-nây, Cam-pu-chia,
Đông Ti-mo, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Xin-ga-po,
Thái Lan và Việt Nam.
 Câu 4. Em hãy kể tên các đại dương trên thế giới.
Trả lời:
Có 5 đại dương trên thế giới: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, 
Bắc Băng Dương, Nam Đại Dương
Câu 5. Hãy nêu đặc điểm tự nhiên của Lào.
Trả lời:
Địa hình của Lào chủ yếu là núi và cao nguyên. Lào có khí hậu nhiệt đới gió mùa. 
Sông lớn nhất chảy qua đất nước này là sông Mê Kông. Quốc gia này có nhiều loại
khoáng sản, nổi bật là vàng, bạc, đá vôi.
Câu 6. Nêu vai trò của thiên nhiên đối với cuộc sống của con người.
Trả lời:
- Vai trò của thiên nhiên đối với cuộc sổng của con người là:
+ Thiên nhiên là không gian sinh sống.
+ Cung cấp nguồn tài nguyên cần thiết cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt của 
con người.
+ Đồng thời, thiên nhiên là nơi chứa đựng các chất thải do con người tạo ra.
Câu 7. Em hãy trình bày một số biện pháp để xây dựng thế giới xanh-sạch-đẹp.
Trả lời:
+ Hạn chế sử dụng túi ni lông, sử dụng các vật dụng có chất liệu từ thiên nhiên.
+ Vứt rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi.
+ Không xả nước thải ra sông, hồ,..
+ Tiết kiệm điện, nước khi không sử dụng.
+ Sử dụng các phương tiện công cộng để di chuyển.
Câu 8.  Nêu một số biện pháp để xây dựng thế giới hoà bình.
Trả lời:
+ Tìm hiểu và tích cực tham gia các hoạt động vì hoà bình.
+ Tuyên truyền ý thức bảo vệ hoà bình.
+ Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, nhân ái; không kì thị, phân biệt 
chủng tộc, màu da.
+ Giải quyết các cuộc xung đột, mâu thuẫn bằng biện pháp hoà bình
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